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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận danh sách sản phẩm  

đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 
 Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công 
Thương, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 109/2025/NĐ-CP và Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP;  
 Căn cứ Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển 
ngoại thương, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 230/2026/NĐ-CP; 
 Căn cứ Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình 
Thương hiệu quốc gia Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 
03/2026/QĐ-TTg; 
 Căn cứ Thông tư số 18/2026/TT-BCT ngày 03/4/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương quy định hệ thống tiêu chí của Chương trình THQG Việt Nam; 
 Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Trưởng Ban Thư ký 
Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Công nhận danh sách sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 

năm 2026 như phụ lục kèm theo Quyết định này. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực trong thời gian 02 năm kể từ ngày ký.  
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - 

Trưởng Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, Thủ trưởng các 
đơn vị liên quan và các doanh nghiệp có tên trong phụ lục chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng (đề b/c); 
- Hội đồng THQG Việt Nam; 
- Các đ/c Thứ trưởng (để biết); 
- Lưu: VT, XTTM. 

 

 



PHỤ LỤC 
DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐẠT 

THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM NĂM 2026 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:2136 /QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 
STT Thương hiệu sản phẩm  Tên doanh nghiệp 

1 Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Bảo Việt 
Nhân thọ  

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ 
(Tập đoàn Bảo Việt) 

2 Dịch vụ Tài chính ngân hàng BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam 

3 Sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ Bảo Việt Tập đoàn Bảo Việt 
4 Sản phẩm Bảo hiểm Phi Nhân thọ Bảo Việt 
5 Thép Hòa Phát Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát 
6 Ống thép Hòa Phát 
7 Tôn Hòa Phát 
8 Tủ đông Hòa Phát 
9 Tủ lạnh Hòa Phát 
10 Máy lọc nước Hòa Phát 
11 Tôn Hoa Sen Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen 
12 Ống thép Hoa Sen 
13 Ống nhựa Hoa Sen 
14 Tương ớt CHIN-SU Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan 
15 Xốt CHIN-SU 
16 Nước tương CHIN-SU 
17 Nước mắm CHIN-SU 
18 Gia vị CHIN-SU 
19 Dịch vụ tàu kỹ thuật dầu khí PTSC Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật 

Dầu khí Việt Nam  
(Tập đoàn Công nghiệp - Năng 
lượng quốc gia Việt Nam) 

20 Dịch vụ quản lý, vận hành và bảo dưỡng kho 
nổi chứa, xử lý và xuất dầu thô PTSC 

21 Dịch vụ khảo sát địa chất và sửa chữa công 
trình ngầm bằng ROV PTSC 

22 Dịch vụ căn cứ cảng dầu khí và hậu cần PTSC 
23 Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, vận hành và bảo 

dưỡng (O&M) công trình biển PTSC 
24 Dịch vụ kỹ thuật dầu khí, công nghiệp và 

năng lượng PTSC  
25 Khí dầu mỏ hóa lỏng Petrovietnam Gas Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV GAS  

(Tập đoàn Công nghiệp - Năng 
lượng Quốc gia Việt Nam) 
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STT Thương hiệu sản phẩm  Tên doanh nghiệp 
26 Dịch vụ Tài chính ngân hàng SeABank Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 
27 Thép xây dựng VAS Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn 
28 Dịch vụ Tài chính ngân hàng TPBank Ngân hàng TMCP Tiên Phong 
29 Đường Mimosa Công ty CP Thành Thành Công - 

Biên Hòa  
30 Đường TSU Công ty CP Thành Thành Công - 

Biên Hòa  
(Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công) 

31 Đường Biên Hòa Công ty CP Thành Thành Công - 
Biên Hòa  
(Công ty CP Hàng tiêu dùng Biên Hòa) 

32 Dịch vụ Tài chính ngân hàng Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam 

33 Dịch vụ Tài chính ngân hàng VietinBank Ngân hàng TMCP Công Thương 
Việt Nam 

34 Dịch vụ vận tải hàng không Vietnam Airlines Tổng Công ty Hàng không Việt Nam 
- CTCP 

35 Sữa bột Vinamilk Dielac  Công ty CP Sữa Việt Nam 
36 Sữa bột Vinamilk Optimum  
37 Sữa bột Sure Gold 
38 Sữa bột cho người tiểu đường Sure Diacerna 
39 Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% 
40 Sữa đặc có đường Ông Thọ 
41 Creamer đặc có đường Ngôi Sao Phương Nam 
42 Sữa chua uống men sống Probi 
43 Sữa tươi; Sữa chua; Sữa tiệt trùng cao đạm ít 

béo Vinamilk Green Farm 
44 Sữa chua uống SuSu 
45 Sữa chua Vinamilk 
46 Sữa hạt Vinamilk  
47 Xe máy điện VinFast Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh 

VinFast 48 Xe ô tô điện VinFast 
49 Xe buýt điện EBUS VinFast 
50 Dịch vụ viễn thông di động VinaPhone 5G  Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông  
51 Mạng Internet wifi VNPT Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông 

(Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 
Việt Nam) 

52 Hệ thống phần mềm hỗ trợ học trực tuyến E-
Learning VNPT 
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STT Thương hiệu sản phẩm  Tên doanh nghiệp 
53 Hệ thống siêu thị bán lẻ WinMart Công ty CP Dịch vụ Thương mại 

Tổng hợp WinCommerce 54 Hệ thống cửa hàng bán lẻ WinMart+ 
55 Hệ thống cửa hàng bán lẻ WIN 
56 Phân bón Đầu Trâu Công ty CP Phân bón Bình Điền 
57 Dịch vụ đầu tư và quản lý sân gôn BRG Golf Tập đoàn BRG - CTCP 
58 Dịch vụ đầu tư và quản lý khách sạn BRG 

Hospitality 
59 Hệ thống siêu thị bán lẻ BRGMart 
60 Dây cáp điện CADIVI Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam 
61 Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống điện 

năng lượng mặt trời VIETTEL 
Tổng Công ty CP Công trình Viettel 
(Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông 
Quân đội) 

62 Dịch vụ tổng thầu thi công xây dựng 
COTECCONS 

Công ty CP Xây dựng Coteccons 

63 Dịch vụ thiết kế xây dựng COTECCONS 
64 Thức ăn chăn nuôi cao cấp DABACO Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam 
65 Lợn DABACO 
66 Gà DABACO 
67 Trứng gà DABACO 
68 Dầu đậu nành Coba Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam  

(Công ty TNHH Dầu Thực vật Dabaco) 
69 Trang sức kim cương Diamond House Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá 

quý DOJI 70 Trang sức cưới Wedding Land 
71 Vàng, bạc mỹ nghệ Kim Bảo Phúc 
72 Dịch vụ giám định kim cương, đá quý, kim 

loại quý DOJILAB 
73 Máy biến dòng điện Gelex Công ty CP Điện lực Gelex 
74 Máy biến áp điện Gelex 
75 Dịch vụ vận tải Green SM Công ty CP Di chuyển Xanh và 

Thông minh GSM 
76 Dịch vụ Tài chính ngân hàng HDBank Ngân hàng TMCP Phát triển Thành 

phố Hồ Chí Minh 
77 Dịch vụ viễn thông di động Mobifone 5G Tổng Công ty Viễn thông Mobifone 
78 Sữa - Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em GrowPLUS+ Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng 

Nutifood 79 Sữa - Sản phẩm dinh dưỡng cho người lớn Värna 
80 Sữa NUVI 
81 Sữa tươi - Sữa chua ăn - Sữa đặc Nutimilk 
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STT Thương hiệu sản phẩm  Tên doanh nghiệp 
82 Dịch vụ Tài chính ngân hàng OCB Ngân hàng TMCP Phương Đông 
83 Tôm Fimex VN Công ty CP Tập đoàn PAN  

(Công ty CP thực phẩm Sao Ta) 
84 Giống cây trồng Vinaseed Công ty CP Tập đoàn PAN  

(Công ty CP Tập đoàn Giống cây 
trồng Việt Nam) 

85 Gạo Vinaseed 

86 Cá tra Aquatex Bentre Công ty CP Tập đoàn PAN  
(Công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre) 87 Nghêu Aquatex Bentre 

88 Hạt điều Lafooco Công ty CP Tập đoàn PAN  
(Công ty CP chế biến hàng xuất 
khẩu Long An) 

89 Hạt dinh dưỡng Lafooco 
90 Trái cây sấy Lafooco 
91 Nước mắm 584 Nha Trang Công ty CP Tập đoàn PAN  

(Công ty CP Thủy sản 584 Nha Trang) 
92 Đạm Cà Mau - Hạt Ngọc mùa vàng Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà 

Mau - CTCP 93 NPK Cà Mau - Chất lượng đi đầu, giá trị bền lâu 
94 Đạm Phú Mỹ - Cho mùa bội thu Tổng Công ty Phân bón và hóa chất 

Dầu khí - CTCP 95 NPK Phú Mỹ - Cho mùa bội thu 
96 Đường QNS Công ty CP Đường Quảng Ngãi 
97 Nước khoáng Thạch Bích 
98 Bánh kẹo Biscafun 
99 Sữa đậu nành Vinasoy 

100 Cà phê nhân Simexco Daklak Công ty TNHH một thành viên xuất 
nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk 101 Hồ tiêu Simexco Daklak 

102 Bồn inox SƠN HÀ Công ty CP Quốc tế Sơn Hà 
103 Ống, cuộn inox SƠN HÀ 
104 Bình nước nóng SƠN HÀ 
105 Thái Dương Năng SƠN HÀ 
106 Bể septic SƠN HÀ 
107 Thép cuộn VNSTEEL Công ty TNHH Một Thành Viên 

Thép Miền Nam - VNSTEEL 108 Thép thanh vằn Thép Miền Nam /V/ 
109 Dịch vụ Khai thác cảng Tân Cảng Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 
110 Dịch vụ logistics, vận tải hàng hóa và các 

ngành kinh tế biển Tân Cảng 
111 Tôn kẽm Tôn Đông Á Công ty CP Tôn Đông Á 
112 Tôn lạnh Tôn Đông Á 
113 Tôn màu Tôn Đông Á  
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STT Thương hiệu sản phẩm  Tên doanh nghiệp 
114 Thép ống Vina One Công ty CP Sản xuất Thép Vina One 
115 Thép hình Vina One 
116 Tôn mạ Vina One 
117 Tôn NAM KIM Công ty CP Thép Nam Kim 
118 Ống thép NAM KIM 
119 Tôn ZINMAG® 
120 Tôn Tây Nam Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

mại Thép Tây Nam 121 Ống thép Tây Nam 
122 Tôn TVP Công ty CP Thép TVP 
123 Ống thép TVP 
124 Dịch vụ bưu chính chuyển phát VIETNAM POST Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
125 Dịch vụ chuyển phát nhanh Viettel Post Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
126 Sản phẩm thời trang Viettien Tổng Công ty CP May Việt Tiến 
127 Thiết bị vệ sinh (sứ vệ sinh, sen vòi) Viglacera Tổng Công ty Viglacera - CTCP 
128 Gạch ốp lát Viglacera 
129 Bê tông khí chưng áp Viglacera 
130 Kính xây dựng (kính nổi, kính tiết kiệm năng 

lượng, kính siêu trắng) Viglacera 
131 Bất động sản Khu công nghiệp Viglacera 
132 Cà phê L'amant Café  Công ty TNHH Vĩnh Hiệp 
133 Tủ điện trung thế ACIT Công ty CP Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu 
134 Gạch ốp lát AMYGRES Công ty CP Công nghiệp Á Mỹ 
135 Dịch vụ vận tải hàng hóa Bee Logistics Công ty CP Giao nhận Vận tải Con Ong 
136 Pallet nhựa BPG Công ty CP Tập đoàn Nhựa Bình Thuận 
137 Dịch vụ Tổng thầu thi công CENTRAL Công ty CP Xây dựng CENTRAL 
138 Dịch vụ Tổng thầu hệ thống cơ điện MEP 

CENTRAL 
139 Cơ khí chế tạo Đại Dũng Công ty CP Cơ khí Xây dựng 

Thương mại Đại Dũng 140 Kết cấu thép Đại Dũng 
141 Săm lốp xe DRC Công ty CP Cao su Đà Nẵng 
142 Khí dầu mỏ hóa lỏng Gas Dầu Khí Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam 
143 Khí thiên nhiên nén CNG COMPRESSED 

NATURAL GAS 
144 Sản phẩm thời trang May10 Series Tổng Công ty May 10 - CTCP 
145 Sản phẩm thời trang Enternity GrusZ 
146 Sản phẩm thời trang May 10 Classic Suit 
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STT Thương hiệu sản phẩm  Tên doanh nghiệp 
147 Thịt ủ mát MEATDeli Công ty CP MASAN MEATLife 
148 Bia Hơi Hà Nội Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước 

giải khát Hà Nội 149 Bia Trúc Bạch 
150 Bia Hà Nội 
151 Bia Hanoi Premium 
152 Bia Hanoi BOLD 
153 Bia Hanoi Light 
154 Sản phẩm thời trang MERRIMAN Tổng Công ty CP Dệt May Hoà Thọ 
155 Dịch vụ vận tải hàng hóa INDO-TRANS 

LOGISTICS 
Công ty CP Tập đoàn ITL 

156 Bánh tươi, bánh trung thu KIDO'S Bakery Công ty CP Tập đoàn KIDO 
157 Dầu ăn Tường An Công ty CP Tập đoàn KIDO  

(Công ty CP Dầu thực vật Tường An) 158 Bơ thực vật Tường An 
159 Bánh bao, bánh hấp Thọ Phát Công ty CP Tập đoàn KIDO  

(Công ty TNHH MTV Chế biến thực 
phẩm Thọ Phát) 

160 Cá ngừ đóng hộp - KTCFOOD Công ty CP Thương mại Kiên Giang 
161 Cá Sardine sốt cà đóng hộp - KTCFOOD 
162 Vật liệu Vonfram chất lượng cao Masan 

High-Tech Materials 
Công ty CP Masan High-Tech 
Materials 

163 Ống thép mạ kẽm Minh Ngọc Công ty TNHH Sản xuất và Thương 
mại Minh Ngọc 

164 Cá tra chế biến và đông lạnh NAVICO Công ty CP Nam Việt 
165 Cá rô phi chế biến và đông lạnh NAVICO 
166 Sản phẩm thời trang mattana Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP 
167 Sản phẩm thời trang novelty 
168 Đèn LED và thiết bị điện Rạng Đông Công ty CP Bóng đèn Phích nước 

Rạng Đông 169 Phích nước Rạng Đông 
170 SSSC Tôn kẽm Việt - Nhật Công ty Tôn Phương Nam 
171 SSSC Tôn lạnh Việt - Nhật 
172 SSSC Tôn màu Việt - Nhật 
173 Chảo chống dính SUNHOUSE Công ty CP Tập đoàn SUNHOUSE 
174 Bộ nồi chảo inox SUNHOUSE 
175 Bình nước nóng Rossi Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Tân Á 

Đại Thành 176 Bồn inox Đại Thành 
177 Bồn nhựa Plasman 
178 Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 
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STT Thương hiệu sản phẩm  Tên doanh nghiệp 
179 Sữa tươi tiệt trùng TH true MILK Công ty CP Thực phẩm sữa TH 
180 Sữa tươi tiệt trùng TH true MILK HILO 
181 Sữa tươi tiệt trùng TH true MILK GOLD 
182 Bộ sản phẩm TH TOPKID 
183 Bộ sản phẩm TH true FORMULA 
184 Bộ sản phẩm TH MISTORI 
185 Bộ sản phẩm sữa chua ăn, sữa chua uống và 

sữa chua uống men sống TH true YOGURT 
186 Bộ sản phẩm sữa uống lên men TH true 

YOGURT PROBIOTIC 
187 Kem TH true ICE CREAM 
188 Bơ TH true BUTTER 
189 Phomat TH true CHEESE 
190 Bộ sữa hạt TH true NUT 
191 Bộ sữa yến mạch TH true OAT 
192 Nước tinh khiết TH true WATER 
193 Trà tự nhiên TH true TEA 
194 Nước trái cây TH true JUICE 
195 Nước uống sữa trái cây TH true JUICE milk 
196 Bộ sản phẩm trà thảo dược TH true HERBAL 
197 Bộ sản phẩm thực phẩm chế biến TH true FOOD 
198 Dịch vụ Lữ hành nội địa và quốc tế Vietravel Công ty CP Du lịch Vietravel 
199 Gạo Aan Công ty CP Lương thực A AN 
200 Thức ăn chăn nuôi ABC Công ty CP ABC Việt Nam 
201 Gỗ Công nghiệp An Cường Công ty CP Gỗ An Cường 
202 Túi nhựa sinh học phân hủy hoàn toàn AnEco Công ty CP Nhựa An Phát Xanh 
203 Sản phẩm thời trang AN PHƯỚC Công ty TNHH May thêu giày An Phước 
204 Bảo hiểm Bảo an tín dụng ABIC Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng 

Nông nghiệp 
205 Nước dừa; Sữa dừa COCOXIM Công ty CP Xuất nhập khẩu Bến Tre 
206 Nước cốt dừa; Dầu dừa COCOXIM 
207 Giải pháp gia công các sản phẩm từ dừa 

BETRIMEX 
208 Ống thép Chính Đại Công ty TNHH Công nghiệp Chính Đại 
209 Dòng sản phẩm xốt, gia vị, nước chấm Cholimex Công ty CP thực phẩm Cholimex 
210 Dòng sản phẩm thực phẩm đông lạnh Cholimex 
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STT Thương hiệu sản phẩm  Tên doanh nghiệp 
211 Gạch ốp lát CMC Công ty CP CMC 
212 Gạch ốp lát PRATO 
213 Gạch ốp lát REFINA 
214 Ngói gốm tráng men cao cấp GALAXY 
215 Khí thiên nhiên nén PV GAS CNG Công ty CP CNG Việt Nam  

(Tập đoàn Công nghiệp - Năng 
lượng quốc gia Việt Nam) 

216 Pháo hoa VINAPYROTECH Công ty TNHH Một thành viên Hóa 
chất 21 

217 Trà túi lọc Cozy Công ty CP Sản phẩm sinh thái 
218 Trà hòa tan Cozy 
219 Trà nguyên liệu pha chế Cozy 
220 Trà nước hoa quả Cozy 
221 Săm lốp xe Casumina Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam 
222 Dây cáp điện Đại Long Công ty TNHH Thương mại Sản 

xuất Dây và Cáp điện Đại Long 
223 Xe máy, xe điện ESPERO Công ty CP Hỗ trợ phát triển Công 

nghệ Detech 
224 Ống và phụ kiện nhựa Dongnai Plastics Công ty CP DNP Holding 
225 Giấy Giao Long Paper Công ty CP Đông Hải Bến Tre 
226 Nhôm định hình Grando Công ty CP Nhôm Đô Thành 
227 Tủ điện hạ thế EDH Công ty CP Phát triển Kỹ thuật Công 

nghệ EDH 228 Tủ điều khiển và bảo vệ EDH 
229 Tủ điện trung thế EDH 
230 Máy biến áp 110 kV EEMC Tổng Công ty Thiết bị điện Đông 

Anh - CTCP 231 Máy biến áp 220 kV EEMC 
232 Phần mềm máy tính ETC Công ty CP Hệ thống Công nghệ ETC 
233 Cửa nhôm và vách nhôm kính lớn Eurowindow Công ty CP Eurowindow 
234 Cửa nhựa uPVC Eurowindow 
235 Cửa gỗ Eurowindow 
236 Xây dựng hạ tầng ngầm FECON Công ty CP Tập đoàn FECON 
237 Dịch vụ chuyển phát hàng hoá GHTK Công ty CP Giao Hàng Tiết kiệm 
238 Dịch vụ nhập khẩu, bảo quản, phân phối 

thuốc, vắc xin, sinh phẩm, thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe và thiết bị y tế HAPHARCO 

Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y 
tế Hà Nội 

239 Thi công xây dựng HOABINH Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 
240 Thực phẩm chế biến đông lạnh HappyFood Công ty CP Phát triển Hùng Hậu 
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STT Thương hiệu sản phẩm  Tên doanh nghiệp 
241 Ván gỗ ép KES Công ty CP Tập đoàn KES  

(Công ty CP đầu tư Kim Tín) 242 Ván Melamine KES 
243 Sàn gỗ công nghiệp KES 
244 Que hàn, dây hàn Kim Tín Công ty CP Tập đoàn Kim Tín 

(Công ty CP đầu tư Kim Tín) 245 Que hàn, dây hàn Gemini 
246 Supe Lân Lâm Thao Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá 

chất Lâm Thao 247 NPK Lâm Thao 
248 Thực phẩm chế biến LC Foods Công ty CP LC FOODS 
249 Bột giặt, nước giặt, nước xả làm mềm vải Lix Công ty CP Bột giặt LIX 
250 Dung dịch tẩy rửa (Nước lau sàn, nước tẩy 

Javel, nước lau kính, nước tẩy toilet) Lix  
251 Nước rửa chén On1 
252 Nước rửa tay On1 
253 Nước rửa chén Lix 
254 Dầu dừa tinh khiết Vietcoco Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới 
255 Dầu dừa cooking Vietcoco 
256 Nước cốt dừa tươi Vietcoco 
257 Nước dừa tươi Vietcoco 
258 Sữa dừa Vietcoco 
259 Cơm dừa sấy khô Vietcoco 
260 Dịch vụ xét nghiệm y tế Medlatec Công ty CP Thương mại và Dịch vụ 

MEDLATEC Group 
261 Gạch men MIKADO Công ty CP Kỹ thương Thiên Hoàng 
262 Ống thép Minh Phú Công ty CP Thép Minh Phú - Hải Dương 
263 Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất 

MISA AMIS 
Công ty CP MISA 

264 Nền tảng kế toán dịch vụ MISA ASP 
265 Sữa tươi tiệt trùng Mộc Châu Milk Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu 
266 Sữa chua Mộc Châu Milk 
267 Sữa tươi thanh trùng Mộc Châu Milk 
268 Sữa bánh Mộc Châu Milk 
269 Nước ép trái cây Nafoods Công ty CP Nafoods group 
270 Trái cây sấy Nafoods 
271 Cây giống chanh leo Nafoods 
272 Ván lát sàn Neo Floor Công ty CP Neo Floor 
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STT Thương hiệu sản phẩm  Tên doanh nghiệp 
273 Nhôm Dinostar Công ty CP Tập đoàn Ngọc Diệp 

(Công ty CP Nhôm Ngọc Diệp) 274 Cửa NGOCDIEPWINDOW 
275 Bao bì Ngọc Diệp Công ty CP Tập đoàn Ngọc Diệp 

(Công ty TNHH TM&SX Ngọc Diệp) 276 Nội thất Ngọc Diệp 
277 Dòng sản phẩm dinh dưỡng Metacare Công ty CP Dinh dưỡng Nutricare 
278 Dòng sản phẩm dinh dưỡng Smarta Grow 
279 Thực phẩm dinh dưỡng y học Hanie Kid 
280 Phân bón Miền Nam - Nâng tầm nông sản Việt Công ty CP Phân bón Miền Nam 
281 Supe Lân Long Thành 
282 Đá nhân tạo cao cấp VICOSTONE® Công ty CP Tập đoàn Phượng 

Hoàng Xanh A&A 
283 Khăn bông Mollis Tổng Công ty CP Phong Phú  

(Công ty CP Dệt Gia dụng Phong Phú) 
284 Ắc quy PINACO Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam 
285 Ắc quy Đồng Nai 
286 Pin Con Ó 
287 Bánh trứng tươi chà bông Karo Công ty CP Richy Group 
288 Bánh cookies Majestic 
289 Bánh gạo Jinju Công ty CP Richy Group  

(Công ty TNHH Thương mại và Sản 
xuất Hoàng Mai) 

290 Bánh quy Kenju 

291 Bánh pie Peppie Công ty CP Richy Group  
(Công ty CP Richy Miền Nam) 

292 Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 
SAIGONTOURIST 

Công ty TNHH Một Thành Viên 
Dịch vụ Lữ hành Saigontourist 

293 Dịch vụ thương mại sân bay SASCO Công ty CP Dịch vụ Hàng không 
Sân bay Tân Sơn Nhất 

294 Sản phẩm nhựa gia dụng Inochi Công ty CP Tân Phú Việt Nam 
295 Dụng cụ mỹ thuật Colokit Công ty CP Tập đoàn Thiên Long 
296 Bút viết THIÊN LONG 
297 Dụng cụ văn phòng Flexoffice 
298 Sản phẩm công nghệ - học cụ thông minh FLEXIO 
299 Ống đồng Toàn Phát Công ty CP Ống đồng Toàn Phát 
300 Tôn lạnh TPK-ALZINC Công ty CP Thương mại và Sản xuất 

Tôn Tân Phước Khanh 301 Tôn lạnh màu TPK-PPALZINC 
302 Tôn kẽm TPK-ZINC 
303 Dây cáp điện Trần Phú Công ty CP Cơ điện Trần Phú 
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STT Thương hiệu sản phẩm  Tên doanh nghiệp 
304 Thuốc bổ gan Boganic Công ty CP Traphaco 
305 Hoạt huyết dưỡng não Traphaco 
306 Thuốc bổ não Cebraton 
307 Thuốc trị trĩ Tottri 
308 Thuốc ho Methorphan 
309 Thực phẩm bổ sung toàn diện Antot 
310 Thuốc mỡ bôi da Dibetalic 
311 Thực phẩm bổ sung canxi Seacan 
312 Tôn mạ màu VIỆT - PHÁP Công ty CP Tôn Thép Việt Pháp 
313 Tôn mạ lạnh VIỆT - PHÁP 
314 Cà phê Vinacafé Công ty CP Vinacafé Biên Hòa 
315 Cà phê Wake-up 
316 Cà phê hòa tan 2 trong 1 Phil Café Việt 
317 Nước tăng lực vị cà phê Wake-up 247 
318 Ngũ cốc dinh dưỡng B’fast Công ty CP Vinacafe Biên Hòa 

(Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan) 
319 Thép thanh vằn Việt Úc Công ty CP Vinausteel 
320 Gối cầu Vĩnh Hưng Công ty CP Thương mại, Tư vấn và 

Xây dựng Vĩnh Hưng 321 Khe co giãn Vĩnh Hưng 
322 Tường chống ồn Vĩnh Hưng 
323 Xúc xích VISSAN Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản 
324 Thịt hộp, Pate VISSAN 
325 Giò VISSAN 
326 Lạp xưởng VISSAN 
327 Chả giò VISSAN 
328 Thịt VISSAN 
329 Gạch ốp lát VITTO Công ty CP Tập đoàn Vitto 
330 Thiết bị đầu cuối mạng viễn thông thế hệ mới 

iGate 
Công ty CP Công nghệ Công nghiệp 
Bưu chính Viễn thông 

331 Bộ giải mã tín hiệu truyền hình, bộ tích hợp 
truyền thông đa phương tiện Smart Box 

332 Đồ gỗ nội, ngoại thất Woodsland Công ty CP Woodsland 
333 Ván công nghiệp Woodsland 
334 Sản phẩm thời trang YODY 

  
Công ty CP Thời trang YODY 
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STT Thương hiệu sản phẩm  Tên doanh nghiệp 
335 Yến sào Khánh Hòa Công ty TNHH Nhà nước Một thành 

viên Yến sào Khánh Hoà 336 Tinh chất Yến sào Khánh Hòa 
337 Nước yến sào Khánh Hòa Sanest 
338 Nước yến sào và tinh chất yến sào Sanvinest 

Khánh Hòa 
Công ty TNHH Nhà nước Một thành 
viên Yến sào Khánh Hoà  
(Công ty TNHH MTV Yến sào 
duyên hải Sanvinest Khánh Hòa)  

339 Yến sào Sanvinest Khánh Hòa 

340 Cửa cuốn Austdoor Công ty CP Tập đoàn Austdoor 
341 Nhôm Topal 
342 Thuốc điều trị ung thư phổi, ung thư đầu cổ Bocartin Công ty CP Dược – Trang Thiết bị Y 

tế Bình Định (Bidiphar) 343 Thuốc điều trị ung thư đại tràng LYOXATIN 
344 Thuốc điều trị ung thư phổi, ung thư vú 

BESTDOCEL 
345 Dung dịch thẩm phân máu dùng trong chạy 

thận KYDHEAMO 
346 Thuốc điều trị viêm dị ứng và rối loạn miễn 

dịch SOLI-MEDON 
347 Giày, Sandals, Dép Biti's Công ty TNHH Sản xuất Hàng tiêu 

dùng Bình Tiên 348 Balo - Túi xách Biti's 
349 Phụ kiện thời trang Biti's 
350 Sản phẩm thời trang CANIFA Công ty CP Canifa 
351 Ống nhựa cứng và ống nhựa mềm ĐẠT HÒA Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa 
352 Cừ bản nhựa uPVC ĐẠT HÒA 
353 Phụ kiện nhựa cao cấp ĐẠT HÒA 
354 Nội – Ngoại thất Inox Nhựa Qui Phúc Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại Dịch vụ Qui Phúc 
355 Dây cáp điện LION Công ty CP Dây cáp điện Daphaco 
356 Ống và phụ kiện ống nhựa Dekko Công ty CP Tập đoàn Dekko 
357 Đèn LED Điện Quang Công ty CP Tập đoàn Điện Quang 
358 Ổ cắm Điện Quang 
359 Tôn lạnh Đại Thiên Lộc Công ty CP Đại Thiên Lộc 
360 Tôn lạnh màu Đại Thiên Lộc 
361 Dịch vụ tái chế phế liệu Duy Tân Công ty CP Nhựa Tái Chế Duy Tân 
362 Bao dệt Lực Sỹ Công ty TNHH Công nghiệp Minh Hưng 
363 Lưới Lực Sỹ  
364 Bia Hạ Long Công ty CP Bia và Nước giải khát 

Hạ Long 365 Bia Sapphire 
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STT Thương hiệu sản phẩm  Tên doanh nghiệp 
366 Dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương Công ty CP Dược phẩm Hoa Linh 
367 Dầu gội Dược liệu Nguyên Xuân 
368 Kem đánh răng Dược liệu Ngọc Châu 
369 Thuốc ho Bổ phế Bảo Thanh 
370 Vở viết, sổ Hồng Hà Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà 
371 Giấy in Hồng Hà 
372 Sơn tàu biển và Công trình biển Sơn Hải Phòng Công ty CP Sơn Hải Phòng 
373 Bao bì nhựa mềm đa lớp LIKSIN Tổng Công ty Công nghiệp - In - 

Bao bì Liksin - TNHH MTV 374 Bao bì màng thổi đa lớp LIKSIN 
375 Bao bì giấy LIKSIN  
376 Thạch rau câu, nước rau câu Long Hải Công ty TNHH Long Hải 
377 Thạch sữa chua Natty 
378 Thạch caramel Lapatie 
379 Gốm sứ Minh Long I Công ty TNHH Minh Long I 
380 Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe Siro Ho Cảm 

Ích Nhi 
Công ty CP Nam Dược 

381 Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe Sủi Thanh 
Nhiệt Livecool 

382 Nhôm thanh định hình Nam Sung Công ty TNHH Nhôm Nam Sung 
383 Thuốc ho, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe  

BỔ PHẾ NAM HÀ 
Công ty CP Dược phẩm Nam Hà 

384 Thuốc xịt mũi COLDI-B DNH 
385 Kem bôi da trẻ em SKINBIBI 
386 Thuốc kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn răng 

miệng Naphacogyl 
387 Bánh OMELI Công ty CP Quốc tế Bảo Hưng 
388 Dầu Khuynh Diệp OPC hiệu Mẹ bồng con Công ty CP Dược phẩm OPC 
389 Thuốc trị sỏi thận Kim Tiền Thảo hiệu Ông già 
390 Siro Ho Astex-S 
391 Thuốc an thần Mimosa OPC 
392 Viên xương khớp Fengshi-OPC 
393 Cao ích mẫu OPC 
394 Tấm cách nhiệt Vách Trần Mái PROCY Công ty TNHH cách âm cách nhiệt 

Phương Nam 395 Tấm chống cháy Vách Trần Mái PROCK 
396 Bia Quy Nhơn Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung 
397 Chế phẩm diệt muỗi SECSAIGON 10EC Công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn 
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STT Thương hiệu sản phẩm  Tên doanh nghiệp 
398 Quạt điện SENKO Công ty TNHH Tân Tiến Senko 
399 Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ hỗ trợ bệnh đại 

tràng Tràng Phục Linh PLUS 
Công ty CP Dược phẩm Thái Minh 

400 Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ hỗ trợ bệnh phì 
đại tiền liệt tuyến Vương Bảo New 

401 Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ hỗ trợ bệnh 
xương khớp Khương Thảo Đan Gold 

402 Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ hỗ trợ bệnh trĩ 
COTRIPro 

403 Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ hỗ trợ bệnh dạ 
dày Bình Vị Thái Minh 

404 Nội thất The One Công ty CP Thương mại và Sản xuất 
Nội thất The One 

405 Máy biến áp THIBIDI Công ty CP Thiết bị điện 
406 Tấm lợp cách nhiệt TONMAT Công ty CP Tập đoàn TONMAT 
407 Panel cách nhiệt, bảo ôn TONMATPAN 
408 Bột giặt Vì dân Công ty TNHH Vico 
409 Cáp điện hạ thế Việt Thái Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái 
410 Quạt điện Vinawind Công ty CP Điện cơ Thống nhất 
411 Bánh Tráng Bích Chi Công ty CP Thực phẩm Bích Chi 
412 Bánh phồng tôm Bích Chi 
413 Bánh phở khô Vina Bích Chi 
414 Gốm Chu Đậu Công ty CP Gốm Chu Đậu 
415 Hệ thống siêu thị Co.opmart Công ty TNHH MTV Sài Gòn 

CO.OP Cống Quỳnh  
(Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại 
Thành phố Hồ Chí Minh) 

416 Dịch vụ Du lịch Dalattourist Công ty CP Du lịch Lâm Đồng 
417 Đá mài DAMAHAD Công ty CP Đá mài Hải Dương 
418 Đá cắt DAMAHAD 
419 Thuốc điều trị u xơ tiền liệt tuyến Tadimax Công ty CP Dược Danapha 
420 Thuốc hỗ trợ điều trị viêm gan VG5 
421 Thuốc điều trị tâm thần phân liệt Olanxol 
422 Gia vị chấm Dh Foods Công ty CP DH Foods 
423 Gia vị thuần tự nhiên Dh Natural Spices 
424 Thuốc nhỏ mắt Eskar Công ty CP Dược Khoa 
425 Thuốc xịt mũi Aladka 
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STT Thương hiệu sản phẩm  Tên doanh nghiệp 
426 Dịch vụ quản lý, xây dựng, vận hành hệ 

thống xử lý nước thải, nước cấp Dương Nhật 
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và 
Công nghệ Môi trường Dương Nhật 

427 Tấm ốp nhôm nhựa phức hợp Alcorest Công ty CP Nhôm Việt Dũng 
428 Trần nhôm Alcorest 
429 Lam chắn nắng Alcorest 
430 Sâm nhung bổ thận TW3 Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3 
431 Rượu Vodka Hà Nội Công ty CP Rượu và Nước giải khát 

Hà Nội 432 Rượu Nếp mới 
433 Gạo HAPRO Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - 

CTCP 434 Hạt điều HAPRO 
435 Sứ cách điện HLS Công ty CP sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn 
436 Khóa và phụ kiện khóa Huy Hoàng Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng 
437 Nước ion kiềm i-on Life Công ty CP Nước Hoàng Minh 
438 Sơn Jymec Công ty CP Sơn Jymec Việt Nam 
439 Thiết bị đóng ngắt và điều khiển hạ áp OKOM Công ty CP K.I.P Việt Nam 
440 Thiết bị đóng ngắt và điều khiển hạ áp VINAKIP 
441 Dây và cáp điện VINAKIP 
442 Vang Đàlạt Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng 
443 Vang Chateau Dalat 
444 Dịch vụ cung cấp giải pháp tổng thể hoàn thiện 

nội ngoại thất các công trình Landco Corporation 
Công ty CP Landco 

445 Nội thất LandFurniture 
446 Khuôn mẫu MIDA Công ty CP Khuôn chính xác Minh Đạt 
447 Trang thiết bị y tế MIDA Mec 
448 Sản phẩm từ mì, gạo Miliket Công ty CP Lương thực Thực phẩm 

Colusa-Miliket 449 Sản phẩm từ mì, gạo Colusa 
450 Nước uống ion kiềm Mira pH9+ Công ty TNHH Mira Tav 
451 Dầu mỡ nhờn, chất lỏng bôi trơn MEKONG Công ty CP Hoá dầu Mekong 
452 Mực in phun kỹ thuật số SoluJet Công ty CP Mỹ Lan 
453 Bao bì dùng cho thực phẩm plecopak 
454 Máy plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương 

PLASMAMED 
Công ty CP Công nghệ Plasma Việt Nam 

455 Dịch vụ quản lý vận hành bất động sản POTS Công ty CP Thương mại và Dịch vụ 
Dầu khí Biển 

456 Dịch vụ quản lý vận hành bất động sản PSA Công ty CP Quản lý và Khai thác 
Tài sản Dầu khí 
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STT Thương hiệu sản phẩm  Tên doanh nghiệp 
457 Mì trứng Safoco Công ty CP Lương thực Thực phẩm 

SAFOCO 458 Nui Safoco 
459 Bún Tươi Safoco 
460 Bánh tráng Safoco 
461 Thực phẩm chức năng cho chăn nuôi Sakan Công ty CP Đầu tư và Phát triển 

Công nghệ Sakan Việt Nam 
462 Mỹ phẩm Thái Dương Công ty CP Sao Thái Dương 
463 Mỹ phẩm Nature Queen 
464 Nước hoa Miss Saigon Công ty CP Mỹ phẩm Sài Gòn 
465 Nước hoa Miss Vietnam 
466 Tro bay SCL - FLY ASH Công ty CP Sông Đà Cao Cường 
467 Vữa khô trộn sẵn SCL - MORTAR 
468 Tinh bột khoai mì Sư Tử Bay Công ty CP Bột - Thực phẩm Tài Ký 
469 Bột Thực Phẩm TAKYfood 
470 Gạch Terrazzo cao cấp Secoin Công ty CP Secoin 
471 Gạch bông cao cấp Secoin 
472 Gạch nghệ thuật ngoài trời Secoin 
473 Ngói màu cao cấp Secoin 
474 Phân bón hữu cơ vi sinh SOGICO Công ty CP Tổng Công ty Sông Gianh 
475 Bánh tráng Tân Nhiên Công ty TNHH Tân Nhiên 
476 Container Tân Thanh Công ty CP Thương mại Cơ khí 

Tân Thanh 477 Sơ mi, Rơ mooc Tân Thanh  
478 Hạt giống ngũ cốc ThaiBinh Seed Công ty CP Tập đoàn Thaibinh Seed 
479 Ống nhựa Thuận Phát Công ty CP Đầu tư Công nghiệp 

Thuận Phát 
480 Gạch đất sét nung ĐÔNG-NAI Công ty CP Gạch ngói Đồng Nai 
481 Ngói đất sét nung TUILDONAI 
482 Giá đỡ (stent) mạch vành phủ thuốc 

Sirolimus Vstent 
Công ty CP Nhà Máy Trang Thiết Bị 
Y Tế Usm Healthcare 

483 Dịch vụ thu phí không dừng VETC Công ty CP VETC 
484 Dây cáp mạng LS - DVH Công ty CP Sản xuất Công nghệ cao 

Việt Hàn 485 Dây cáp điện chống cháy CAVIHAN 
486 Khóa và phụ kiện khóa VIỆT-TIỆP  Công ty CP Khóa Việt-Tiệp 
487 Quế điếu thuốc hữu cơ Vinasamex Công ty CP Sản xuất và Xuất khẩu 

Quế Hồi Việt Nam 488 Hoa hồi nguyên cánh hữu cơ Vinasamex 
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STT Thương hiệu sản phẩm  Tên doanh nghiệp 
489 Trà VINATEA Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP 
490 Nước khoáng thiên nhiên Vĩnh Hảo Công ty CP nước khoáng Vĩnh Hảo 
491 Nước khoáng chanh Lemona 
492 Nước uống đóng chai Vihawa 
493 Thuốc chống xuất huyết Vinphaco Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc 
494 Thuốc tiêm chống chóng mặt Vinphaco 
495 Thuốc tiêm corticosteroid Vinphaco 
496 Thuốc khí dung giãn phế quản tác dụng 

ngắn Vinphaco 
497 Thuốc tiêm co hồi tử cung Vinphaco 
498 Nội thất Xuân Hòa Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam 
499 Rau củ, trái cây và nấm tươi Wineco Công ty TNHH Đầu tư sản xuất phát 

triển nông nghiệp Wineco  
(Công ty CP Dịch vụ Thương mại 
Tổng hợp Wincommerce) 
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